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LỚP: 8A1 MÔN: ĐỊA LÍ HỌC KÌ 2
Số
TT Họ và tên học sinh ĐĐG TX ĐĐG

GK
ĐĐG
CK

TBM
HK

TBM
CN Nhận xét HK2 Nhận xét CN

1 LÊ NGUYỄN TRIỀU AN 9.0 10 8.0 8.0 8.0 8.4 8.2
Chịu khó. Em có ý
thức tự học và tự chủ
trong mọi vấn đề.
Chăm chỉ trong học
tập.

Chịu khó. Em có ý
thức tự học và tự chủ
trong mọi vấn đề.
Chăm chỉ trong học
tập.2 NGUYỄN HOÀI AN 8.0 9.0 8.0 8.8 5.0 7.2 6.8

Chăm chỉ. Em đã biết
tự thực hiện  tốt các
nhiệm vụ học tập. Biết
giúp đỡ bạn bè.

Chăm chỉ. Em đã biết
tự thực hiện  tốt các
nhiệm vụ học tập. Biết
giúp đỡ bạn bè.

3 TRẦN HÀ ĐỨC AN 9.0 8.0 6.0 4.3 7.0 6.6 6.7
Em biết xác định và
làm rõ thông tin. Biết
yêu thương, đùm bọc
mọi người.

Em biết xác định và
làm rõ thông tin. Biết
yêu thương, đùm bọc
mọi người.

4 ĐẶNG THỊ HÀ ANH 10 10 8.0 7.8 8.5 8.6 8.8
Em tự giác trong việc
học. Chăm chỉ học
hành.

Em tự giác trong việc
học. Chăm chỉ học
hành.

5 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 9.0 10 8.0 6.8 8.3 8.2 8.5
Em biết lựa chọn thông
tin tốt. Có trách nhiệm
với việc mình làm.

Em biết lựa chọn thông
tin tốt. Có trách nhiệm
với việc mình làm.

6 PHẠM TUẤN ANH 8.0 10 7.0 7.0 5.0 6.8 6.9
Em biết lắng nghe
người khác, hợp tác
cùng với bạn tốt. Yêu
thiên nhiên, di sản của
đất nước.

Em biết lắng nghe
người khác, hợp tác
cùng với bạn tốt. Yêu
thiên nhiên, di sản của
đất nước.7 HOÀNG THỊ NGỌC ÁNH 9.0 6.0 8.0 8.0 5.3 6.9 7.1

Chịu khó. Em có ý
thức tự học và tự chủ
trong mọi vấn đề.
Chăm chỉ trong học
tập.

Chịu khó. Em có ý
thức tự học và tự chủ
trong mọi vấn đề.
Chăm chỉ trong học
tập.8 NGUYỄN LÊ GIA BẢO 10 10 8.0 8.3 8.0 8.6 8.1

Chăm chỉ. Em đã biết
tự thực hiện  tốt các
nhiệm vụ học tập. Biết
giúp đỡ bạn bè.

Chăm chỉ. Em đã biết
tự thực hiện  tốt các
nhiệm vụ học tập. Biết
giúp đỡ bạn bè.

9 BÙI NGỌC YẾN CHI 9.0 10 7.0 6.0 5.0 6.6 7.3
Em tự biết hoàn thành
các nhiệm vụ học tập.
Biết giúp đỡ bạn bè.

Em tự biết hoàn thành
các nhiệm vụ học tập.
Biết giúp đỡ bạn bè.

10 BÙI BẢO DUY 7.0 10 7.0 2.8 3.0 4.8 5.1
Em biết lắng nghe
người khác, hợp tác
cùng với bạn tốt. Yêu
thiên nhiên, di sản của
đất nước.

Em biết lắng nghe
người khác, hợp tác
cùng với bạn tốt. Yêu
thiên nhiên, di sản của
đất nước.11 HỒ HOÀNG DUY 8.0 8.0 7.0 3.0 3.0 4.8 5.2

Em biết chia sẻ kết quả
học tập với bạn, với cả
nhóm. Biết tôn trọng
sự khác biệt.

Em biết chia sẻ kết quả
học tập với bạn, với cả
nhóm. Biết tôn trọng
sự khác biệt.

12 DOÃN LÊ PHƯƠNG DUYÊN 10 10 9.0 7.0 6.5 7.8 8.1
Em tự giác trong việc
học. Chăm chỉ học
hành.

Em tự giác trong việc
học. Chăm chỉ học
hành.

13 PHẠM HỒNG HẠNH 9.0 9.0 8.0 7.3 4.5 6.8 7.3
Em biết tự đánh giá ,
nhận xét kết quả học
tập của bản thân và của
bạn. Biết đứng ra bảo
vệ lẽ phải.

Em biết tự đánh giá ,
nhận xét kết quả học
tập của bản thân và của
bạn. Biết đứng ra bảo
vệ lẽ phải.14 NGUYỄN NGỌC BẢO HÂN 8.0 10 8.0 7.0 7.3 7.7 7.4

Chịu khó. Em có ý
thức tự học và tự chủ
trong mọi vấn đề.
Chăm chỉ trong học
tập.

Chịu khó. Em có ý
thức tự học và tự chủ
trong mọi vấn đề.
Chăm chỉ trong học
tập.15 NGUYỄN NGỌC HÂN 8.0 9.0 7.0 6.0 7.3 7.2 7.3

Chăm chỉ. Em đã biết
tự thực hiện  tốt các
nhiệm vụ học tập. Biết
giúp đỡ bạn bè.

Chăm chỉ. Em đã biết
tự thực hiện  tốt các
nhiệm vụ học tập. Biết
giúp đỡ bạn bè.

16 VÕ VĂN HÂN 8.0 10 7.0 6.5 6.3 7.1 7.3
Em tự biết hoàn thành
các nhiệm vụ học tập.
Biết giúp đỡ bạn bè.

Em tự biết hoàn thành
các nhiệm vụ học tập.
Biết giúp đỡ bạn bè.

17 NGUYỄN VĂN HIẾU 8.0 9.0 7.0 6.0 7.3 7.2 7.0
Em biết tự đánh giá ,
nhận xét kết quả học
tập của bản thân và của
bạn. Biết đứng ra bảo
vệ lẽ phải.

Em biết tự đánh giá ,
nhận xét kết quả học
tập của bản thân và của
bạn. Biết đứng ra bảo
vệ lẽ phải.18 NGUYỄN VÕ HỒNG HOA 8.0 10 8.0 6.0 6.8 7.3 7.5

Em biết lắng nghe
người khác, hợp tác
cùng với bạn tốt. Yêu
thiên nhiên, di sản của
đất nước.

Em biết lắng nghe
người khác, hợp tác
cùng với bạn tốt. Yêu
thiên nhiên, di sản của
đất nước.19 ĐINH NGUYỄN VIỆT HOÀNG 8.0 9.0 8.0 7.0 7.0 7.5 7.5

Em biết vận dụng
những điều đã học để
giải quyết nhiệm vụ
trong học tập. Yêu cái
đẹp, cái thiện.

Em biết vận dụng
những điều đã học để
giải quyết nhiệm vụ
trong học tập. Yêu cái
đẹp, cái thiện.20 VÕ VĂN HUY 9.0 5.0 7.0 6.8 4.5 6.0 6.6

Em biết xác định và
làm rõ thông tin. Biết
yêu thương, đùm bọc
mọi người.

Em biết xác định và
làm rõ thông tin. Biết
yêu thương, đùm bọc
mọi người.



21 PHẠM KHÁNH HUYỀN 9.0 10 8.0 7.3 7.5 8.0 7.9
Em có khả năng tự học
để hoàn thành tốt
nhiệm vụ học tập. Biết
thông cảm và độ lượng
với người khác

Em có khả năng tự học
để hoàn thành tốt
nhiệm vụ học tập. Biết
thông cảm và độ lượng
với người khác22 HÀ VÕ PHI HÙNG 8.0 10 8.0 8.3 7.5 8.1 8.0

Em biết vận dụng
những điều đã học để
giải quyết nhiệm vụ
trong học tập. Yêu cái
đẹp, cái thiện.

Em biết vận dụng
những điều đã học để
giải quyết nhiệm vụ
trong học tập. Yêu cái
đẹp, cái thiện.23 TRẦN MẠNH HƯNG 9.0 10 8.0 7.5 7.8 8.2 8.2

Em biết lựa chọn thông
tin tốt. Có trách nhiệm
với việc mình làm.

Em biết lựa chọn thông
tin tốt. Có trách nhiệm
với việc mình làm.

24 VÕ HOÀNG THIÊN HƯƠNG 8.0 10 8.0 7.0 7.3 7.7 7.4
Em biết lắng nghe
người khác, hợp tác
cùng với bạn tốt. Yêu
thiên nhiên, di sản của
đất nước.

Em biết lắng nghe
người khác, hợp tác
cùng với bạn tốt. Yêu
thiên nhiên, di sản của
đất nước.25 TRẦN QUANG KHÁNH 7.0 9.0 7.0 6.3 6.8 7.0 6.7

Em biết lắng nghe
người khác, hợp tác
cùng với bạn tốt. Yêu
thiên nhiên, di sản của
đất nước.

Em biết lắng nghe
người khác, hợp tác
cùng với bạn tốt. Yêu
thiên nhiên, di sản của
đất nước.26 NGUYỄN ĐÌNH ANH KHOA 10 10 9.0 8.8 8.5 9.0 9.0

Em biết thu nhận thông
tin từ tình huống và
giải quyết vấn đề.
Chăm học.

Em biết thu nhận thông
tin từ tình huống và
giải quyết vấn đề.
Chăm học.

27 TRẦN NAM 9.0 8.0 7.0 6.8 7.3 7.4 7.2
Em biết tự đánh giá ,
nhận xét kết quả học
tập của bản thân và của
bạn. Biết đứng ra bảo
vệ lẽ phải.

Em biết tự đánh giá ,
nhận xét kết quả học
tập của bản thân và của
bạn. Biết đứng ra bảo
vệ lẽ phải.28 VÕ THỊ TUYẾT NHUNG 10 10 9.0 9.3 6.8 8.5 8.5

Em tự giác trong việc
học. Chăm chỉ học
hành.

Em tự giác trong việc
học. Chăm chỉ học
hành.

29 PHẠM HIỀN SƯƠNG 9.0 10 9.0 6.8 5.0 7.1 7.3
Em biết vận dụng
những điều đã học để
giải quyết nhiệm vụ
trong học tập. Yêu cái
đẹp, cái thiện.

Em biết vận dụng
những điều đã học để
giải quyết nhiệm vụ
trong học tập. Yêu cái
đẹp, cái thiện.30 NGUYỄN THỊ HỒNG THOA 9.0 9.0 8.0 7.5 8.8 8.4 8.4

Em biết lựa chọn thông
tin tốt. Có trách nhiệm
với việc mình làm.

Em biết lựa chọn thông
tin tốt. Có trách nhiệm
với việc mình làm.

31 NGUYỄN NGỌC THƠ 10 10 8.0 8.0 8.5 8.7 8.9
Em có khả năng tự học
để hoàn thành tốt
nhiệm vụ học tập. Biết
thông cảm và độ lượng
với người khác

Em có khả năng tự học
để hoàn thành tốt
nhiệm vụ học tập. Biết
thông cảm và độ lượng
với người khác32 VŨ MINH THƠ 10 10 9.0 9.3 9.0 9.3 9.5

Em biết thu nhận thông
tin từ tình huống và
giải quyết vấn đề.
Chăm học.

Em biết thu nhận thông
tin từ tình huống và
giải quyết vấn đề.
Chăm học.

33 NGUYỄN THỊ ANH THƯ 9.0 10 8.0 6.8 8.3 8.2 8.3
Em tự giác trong việc
học. Chăm chỉ học
hành.

Em tự giác trong việc
học. Chăm chỉ học
hành.

34 ĐẶNG TRẦN TÍN 10 10 9.0 8.3 8.8 9.0 9.3
Rất chăm chỉ. Em biết
thu nhận thông tin từ
tình huống và giải
quyết vấn đề.

Rất chăm chỉ. Em biết
thu nhận thông tin từ
tình huống và giải
quyết vấn đề.

35 HÀ NGUYỄN ANH TUẤN 8.0 9.0 7.0 8.3 6.8 7.6 7.1
Em biết tự đánh giá ,
nhận xét kết quả học
tập của bản thân và của
bạn. Biết đứng ra bảo
vệ lẽ phải.

Em biết tự đánh giá ,
nhận xét kết quả học
tập của bản thân và của
bạn. Biết đứng ra bảo
vệ lẽ phải.36 NGUYỄN HÀ VY 9.0 8.0 8.0 7.8 9.0 8.5 8.5

Chịu khó. Em có ý
thức tự học và tự chủ
trong mọi vấn đề.
Chăm chỉ trong học
tập.

Chịu khó. Em có ý
thức tự học và tự chủ
trong mọi vấn đề.
Chăm chỉ trong học
tập.37 NGUYỄN ĐĂNG QUỲNH 8.0 9.0 8.0 6.0 7.3 7.4 7.2

Em tự biết hoàn thành
các nhiệm vụ học tập.
Biết giúp đỡ bạn bè.

Em tự biết hoàn thành
các nhiệm vụ học tập.
Biết giúp đỡ bạn bè.

38 Bùi Đức Tuyển 6.0 6.0 7.0 6.0 6.0 6.1 5.7
Em biết chia sẻ kết quả
học tập với bạn, với cả
nhóm. Biết tôn trọng
sự khác biệt.

Em biết chia sẻ kết quả
học tập với bạn, với cả
nhóm. Biết tôn trọng
sự khác biệt.Số học sinh đạt HKII

( Số học sinh - tỷ lệ %)
Giỏi: 15 - 39.5%  | Khá: 19 - 50%  | Trung bình: 2 - 5.3%

Yếu: 2 - 5.3%  |  Kém: 0 - 0%

Số học sinh đạt CN
( Số học sinh - tỷ lệ %)

Giỏi: 15 - 39.5%  | Khá: 20 - 52.6%  | Trung bình: 3 - 7.9%

Yếu: 0 - 0%  |  Kém: 0 - 0%

LỚP: 8A1 MÔN: ĐỊA LÍ HỌC KÌ 2
Số
TT Họ và tên học sinh ĐĐG TX ĐĐG

GK
ĐĐG
CK

TBM
HK

TBM
CN Nhận xét HK2 Nhận xét CN



LỚP: 8A2 MÔN: ĐỊA LÍ HỌC KÌ 2
Số
TT Họ và tên học sinh ĐĐG TX ĐĐG

GK
ĐĐG
CK

TBM
HK

TBM
CN Nhận xét HK2 Nhận xét CN

1 HOÀNG NAM AN 7.0 8.0 7.0 6.0 3.8 5.7 5.7
Em mạnh dạn đưa ra
những ý kiến cá nhân.
Biết yêu thương, giúp
đỡ bạn bè.

Em mạnh dạn đưa ra
những ý kiến cá nhân.
Biết yêu thương, giúp
đỡ bạn bè.

2 LƯU PHƯƠNG ANH 10 9.0 7.7 4.8 3.8 6.0 5.5
Em biết lắng nghe
người khác, hợp tác
cùng với bạn tốt. Yêu
quê hương, đất nước.

Em biết lắng nghe
người khác, hợp tác
cùng với bạn tốt. Yêu
quê hương, đất nước.

3 NGUYỄN THỊ HỒNG ANH 9.0 8.0 8.0 7.3 8.0 8.0 8.4
Em có khả năng tự
thực hiện tốt các nhiệm
vụ học tập. Biết bảo vệ
cái thiện, cái đẹp.

Em có khả năng tự
thực hiện tốt các nhiệm
vụ học tập. Biết bảo vệ
cái thiện, cái đẹp.

4 TRẦN THỊ VÂN ANH 10 9.0 8.0 8.3 7.3 8.2 8.1
Chịu khó. Em có ý
thức tự học và tự chủ
trong mọi vấn đề.
Chăm chỉ trong học
tập.

Chịu khó. Em có ý
thức tự học và tự chủ
trong mọi vấn đề.
Chăm chỉ trong học
tập.5 PHẠM QUANG DUY 8.0 8.0 7.0 5.0 5.0 6.0 5.9

Em mạnh dạn trong
giao tiếp, hợp tác. Yêu
lịch sử của dân tộc.

Em mạnh dạn trong
giao tiếp, hợp tác. Yêu
lịch sử của dân tộc.

6 HÀ MỸ DUYÊN 10 9.0 8.0 6.8 7.8 8.0 8.4
Em có khả năng tự học
để hoàn thành tốt
nhiệm vụ học tập. Biết
thông cảm và độ lượng
với người khác.

Em có khả năng tự học
để hoàn thành tốt
nhiệm vụ học tập. Biết
thông cảm và độ lượng
với người khác.7 Lê Quang Dũng 8.0 7.0 8.0 6.8 6.5 7.0 7.3

Em tự biết hoàn thành
các nhiệm vụ học tập.
Biết giúp đỡ bạn bè.

Em tự biết hoàn thành
các nhiệm vụ học tập.
Biết giúp đỡ bạn bè.

8 Thái Bảo Hoàng Hà 5.0 7.0 7.0 5.8 6.3 6.2 5.8
Em mạnh dạn đưa ra
những ý kiến cá nhân.
Biết yêu thương, giúp
đỡ bạn bè.

Em mạnh dạn đưa ra
những ý kiến cá nhân.
Biết yêu thương, giúp
đỡ bạn bè.

9 NGUYỄN QUANG HUY 8.0 9.0 8.0 9.0 8.3 8.5 8.4
Em biết vận dụng
những điều đã học để
giải quyết nhiệm vụ
trong học tập. Yêu cái
đẹp, cái thiện.

Em biết vận dụng
những điều đã học để
giải quyết nhiệm vụ
trong học tập. Yêu cái
đẹp, cái thiện.10 NGUYỄN GIA HƯNG

11 HOÀNG TRỌNG KHÔI 8.0 9.0 8.0 7.8 7.0 7.7 7.9
Chịu khó. Em có ý
thức tự học và tự chủ
trong mọi vấn đề.
Chăm chỉ trong học
tập.

Chịu khó. Em có ý
thức tự học và tự chủ
trong mọi vấn đề.
Chăm chỉ trong học
tập.12 NGUYỄN TUẤN KHÔI 9.0 7.0 8.0 7.0 6.8 7.3 7.1

Em tự biết hoàn thành
các nhiệm vụ học tập.
Biết giúp đỡ bạn bè.

Em tự biết hoàn thành
các nhiệm vụ học tập.
Biết giúp đỡ bạn bè.

13 PHAN ANH KIỆT 6.0 7.0 7.0 6.0 6.5 6.4 6.6
Em có khả năng tự
thực hiện tốt các nhiệm
vụ học tập. Biết bảo vệ
cái thiện, cái đẹp.

Em có khả năng tự
thực hiện tốt các nhiệm
vụ học tập. Biết bảo vệ
cái thiện, cái đẹp.

14 LÊ NGỌC LAN 10 9.0 8.0 7.0 6.8 7.7 7.5
Em biết tự đánh giá ,
nhận xét kết quả học
tập của bản thân và của
bạn. Biết đứng ra bảo
vệ lẽ phải.

Em biết tự đánh giá ,
nhận xét kết quả học
tập của bản thân và của
bạn. Biết đứng ra bảo
vệ lẽ phải.15 HỒ SỸ HỮU LONG 8.0 8.0 7.0 4.5 7.0 6.6 6.9

Em có ý thức tự học.
Biết giúp đỡ mọi
người.

Em có ý thức tự học.
Biết giúp đỡ mọi
người.

16 Y KHIÊM MLÔ 7.0 7.0 7.0 6.8 4.0 5.8 5.7
Em biết lắng nghe
người khác, hợp tác
cùng với bạn tốt. Yêu
quê hương, đất nước.

Em biết lắng nghe
người khác, hợp tác
cùng với bạn tốt. Yêu
quê hương, đất nước.

17 LÊ THỊ HÀ MY 10 9.0 8.0 6.8 5.5 7.1 6.8
Em có khả năng tự học
để hoàn thành tốt
nhiệm vụ học tập. Biết
thông cảm và độ lượng
với người khác.

Em có khả năng tự học
để hoàn thành tốt
nhiệm vụ học tập. Biết
thông cảm và độ lượng
với người khác.18 PHAN THỊ MAI NGÂN 10 9.0 9.0 8.3 7.5 8.4 7.9

Chịu khó. Em có ý
thức tự học và tự chủ
trong mọi vấn đề.
Chăm chỉ trong học
tập.

Chịu khó. Em có ý
thức tự học và tự chủ
trong mọi vấn đề.
Chăm chỉ trong học
tập.



19 NGUYỄN DUY NGHĨA 9.0 10 9.0 8.8 7.3 8.4 8.4
Em biết thu nhận thông
tin từ tình huống và
giải quyết vấn đề.
Chăm học.

Em biết thu nhận thông
tin từ tình huống và
giải quyết vấn đề.
Chăm học.

20 LÊ QUỲNH NHI 6.0 7.0 7.0 4.8 3.0 4.8 5.6
Em biết lắng nghe
người khác, hợp tác
cùng với bạn tốt. Yêu
quê hương, đất nước.

Em biết lắng nghe
người khác, hợp tác
cùng với bạn tốt. Yêu
quê hương, đất nước.

21 NGUYỄN THÀNH PHONG 10 9.0 7.0 5.5 5.8 6.8 7.1
Em tự biết hoàn thành
các nhiệm vụ học tập.
Biết giúp đỡ bạn bè.

Em tự biết hoàn thành
các nhiệm vụ học tập.
Biết giúp đỡ bạn bè.

22 NGUYỄN TRẦN NGỌC QUYÊN 10 8.0 8.0 7.3 5.0 7.0 6.4
Em mạnh dạn đưa ra
những ý kiến cá nhân.
Biết yêu thương, giúp
đỡ bạn bè.

Em mạnh dạn đưa ra
những ý kiến cá nhân.
Biết yêu thương, giúp
đỡ bạn bè.

23 PHAN NGUYỄN THANH TÂM 10 8.0 7.0 4.8 5.0 6.2 5.9
Em mạnh dạn trong
giao tiếp, hợp tác. Yêu
lịch sử của dân tộc.

Em mạnh dạn trong
giao tiếp, hợp tác. Yêu
lịch sử của dân tộc.

24 ĐỒNG DIỆU THẢO 9.0 8.0 8.0 7.8 7.3 7.8 7.1
Chịu khó. Em có ý
thức tự học và tự chủ
trong mọi vấn đề.
Chăm chỉ trong học
tập.

Chịu khó. Em có ý
thức tự học và tự chủ
trong mọi vấn đề.
Chăm chỉ trong học
tập.25 HỒ THỊ THẢO 9.0 8.0 9.0 8.8 7.0 8.1 8.1

Em biết tự đánh giá ,
nhận xét kết quả học
tập của bản thân và của
bạn. Biết đứng ra bảo
vệ lẽ phải.

Em biết tự đánh giá ,
nhận xét kết quả học
tập của bản thân và của
bạn. Biết đứng ra bảo
vệ lẽ phải.26 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 10 10 9.0 8.8 9.0 9.2 9.4

Em biết vận dụng
những điều đã học để
giải quyết nhiệm vụ
trong học tập. Yêu cái
đẹp, cái thiện.

Em biết vận dụng
những điều đã học để
giải quyết nhiệm vụ
trong học tập. Yêu cái
đẹp, cái thiện.27 TRẦN PHẠM ANH THƯ 10 10 8.0 6.8 8.3 8.3 8.4

Em biết thu nhận thông
tin từ tình huống và
giải quyết vấn đề.
Chăm học.

Em biết thu nhận thông
tin từ tình huống và
giải quyết vấn đề.
Chăm học.

28 ĐẶNG THÙY TRÂM 9.0 9.0 8.0 8.0 8.0 8.3 8.5
Em có khả năng tự
thực hiện tốt các nhiệm
vụ học tập. Biết bảo vệ
cái thiện, cái đẹp.

Em có khả năng tự
thực hiện tốt các nhiệm
vụ học tập. Biết bảo vệ
cái thiện, cái đẹp.

29 NGUYỄN HUỲNH HUYỀN TRÂN 7.0 8.0 8.0 6.3 8.8 7.8 7.6
Em có khả năng tự
thực hiện tốt các nhiệm
vụ học tập. Biết bảo vệ
cái thiện, cái đẹp.

Em có khả năng tự
thực hiện tốt các nhiệm
vụ học tập. Biết bảo vệ
cái thiện, cái đẹp.

30 VŨ ĐỨC TUẤN 10 9.0 10 9.0 9.0 9.3 9.1
Em có khả năng tự
thực hiện tốt các nhiệm
vụ học tập. Biết bảo vệ
cái thiện, cái đẹp.

Em có khả năng tự
thực hiện tốt các nhiệm
vụ học tập. Biết bảo vệ
cái thiện, cái đẹp.

31 PHẠM THẢO VI 10 10 8.0 8.3 8.3 8.7 9.1
Em biết vận dụng
những điều đã học để
giải quyết nhiệm vụ
trong học tập. Yêu cái
đẹp, cái thiện.

Em biết vận dụng
những điều đã học để
giải quyết nhiệm vụ
trong học tập. Yêu cái
đẹp, cái thiện.32 LÊ THỜI VINH 10 10 7.0 6.8 7.3 7.8 8.1

Em có khả năng tự học
để hoàn thành tốt
nhiệm vụ học tập. Biết
thông cảm và độ lượng
với người khác.

Em có khả năng tự học
để hoàn thành tốt
nhiệm vụ học tập. Biết
thông cảm và độ lượng
với người khác.33 NGÔ NHẬT KHÁNH VY 10 10 8.0 7.5 8.8 8.7 8.6

Em biết thu nhận thông
tin từ tình huống và
giải quyết vấn đề.
Chăm học.

Em biết thu nhận thông
tin từ tình huống và
giải quyết vấn đề.
Chăm học.

34 PHẠM THỊ YẾN VY 10 10 9.0 7.5 9.0 8.9 9.1
Em có khả năng tự học
và tự chủ bản thân .
Chăm chỉ học hành.

Em có khả năng tự học
và tự chủ bản thân .
Chăm chỉ học hành.

Số học sinh đạt HKII
( Số học sinh - tỷ lệ %)

Giỏi: 14 - 42.4%  | Khá: 11 - 33.3%  | Trung bình: 7 - 21.2%

Yếu: 1 - 3%  |  Kém: 0 - 0%

Số học sinh đạt CN
( Số học sinh - tỷ lệ %)

Giỏi: 14 - 42.4%  | Khá: 11 - 33.3%  | Trung bình: 8 - 24.2%

Yếu: 0 - 0%  |  Kém: 0 - 0%

LỚP: 8A2 MÔN: ĐỊA LÍ HỌC KÌ 2
Số
TT Họ và tên học sinh ĐĐG TX ĐĐG

GK
ĐĐG
CK

TBM
HK

TBM
CN Nhận xét HK2 Nhận xét CN



LỚP: 8A3 MÔN: ĐỊA LÍ HỌC KÌ 2
Số
TT Họ và tên học sinh ĐĐG TX ĐĐG

GK
ĐĐG
CK

TBM
HK

TBM
CN Nhận xét HK2 Nhận xét CN

1 THÁI BÁ BẢO 8.0 9.0 8.0 6.0 4.5 6.3 6.2
Em biết lắng nghe
người khác, hợp tác
cùng với bạn tốt. Yêu
thiên nhiên, di sản của
đất nước.

Em biết lắng nghe
người khác, hợp tác
cùng với bạn tốt. Yêu
thiên nhiên, di sản của
đất nước.2 TRẦN HOÀNG BẢO 7.0 8.0 7.0 3.5 4.5 5.3 5.5

Em mạnh dạn đưa ra
những ý kiến cá nhân.
Biết yêu thương, giúp
đỡ bạn bè

Em biết lựa chọn thông
tin tốt. Có trách nhiệm
với việc mình làm.

3 NGUYỄN BÍNH 9.0 9.0 7.0 5.0 5.5 6.4 6.7
Em biết lựa chọn thông
tin tốt. Có trách nhiệm
với việc mình làm.

Em biết lựa chọn thông
tin tốt. Có trách nhiệm
với việc mình làm.

4 PHẠM TẤN DŨNG 7.0 8.0 8.0 7.0 7.5 7.4 7.3
 Em có ý thức tự học
và tự chủ trong mọi
vấn đề. Chăm chỉ trong
học tập.

 Em có ý thức tự học
và tự chủ trong mọi
vấn đề. Chăm chỉ trong
học tập.

5 NGÔ ĐỨC ĐẠT 8.0 8.0 7.0 7.0 5.0 6.5 6.6
Em biết lắng nghe
người khác, hợp tác
cùng với bạn tốt. Yêu
thiên nhiên, di sản của
đất nước.

Em biết lắng nghe
người khác, hợp tác
cùng với bạn tốt. Yêu
thiên nhiên, di sản của
đất nước.6 HỒ NGUYỄN NGỌC HÀ 7.0 8.0 7.0 6.8 2.8 5.5 6.0

Em mạnh dạn đưa ra
những ý kiến cá nhân.
Biết yêu thương, giúp
đỡ bạn bè

Em mạnh dạn đưa ra
những ý kiến cá nhân.
Biết yêu thương, giúp
đỡ bạn bè

7 HÀ THẾ HIỂN 9.0 10 8.0 7.0 8.3 8.2 8.4
Em biết vận dụng
những điều đã học để
giải quyết nhiệm vụ
trong học tập. Yêu cái
đẹp, cái thiện.

Em biết vận dụng
những điều đã học để
giải quyết nhiệm vụ
trong học tập. Yêu cái
đẹp, cái thiện.8 LÊ XUÂN HIỆP 9.0 10 7.0 7.5 5.3 7.1 7.4

Em biết lựa chọn thông
tin tốt. Có trách nhiệm
với việc mình làm.

Em biết lựa chọn thông
tin tốt. Có trách nhiệm
với việc mình làm.

9 NGUYỄN TRẦN DUY HOÀNG 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 6.4 6.8
Em biết lắng nghe
người khác, hợp tác
cùng với bạn tốt. Yêu
thiên nhiên, di sản của
đất nước.

Em biết lắng nghe
người khác, hợp tác
cùng với bạn tốt. Yêu
thiên nhiên, di sản của
đất nước.10 VÕ VĂN HUY 9.0 9.0 7.0 7.5 5.3 7.0 7.0

 Em có ý thức tự học
và tự chủ trong mọi
vấn đề. Chăm chỉ trong
học tập.

 Em có ý thức tự học
và tự chủ trong mọi
vấn đề. Chăm chỉ trong
học tập.

11 LÊ KIM KHẢI 9.0 9.0 7.0 7.0 5.0 6.8 7.0
Em có khả năng tự học
và tự chủ bản thân .
Chăm chỉ học hành.

Em có khả năng tự học
và tự chủ bản thân .
Chăm chỉ học hành.

12 LÊ NGUYỄN BẢO LINH 9.0 8.0 10 8.8 5.3 7.6 7.9
Chăm chỉ. Em đã biết
tự thực hiện  tốt các
nhiệm vụ học tập. Biết
giúp đỡ bạn bè.

Chăm chỉ. Em đã biết
tự thực hiện  tốt các
nhiệm vụ học tập. Biết
giúp đỡ bạn bè.

13 HUỲNH NGỌC THẢO LY 8.0 10 7.0 6.0 4.5 6.3 6.5
Em biết lắng nghe
người khác, hợp tác
cùng với bạn tốt. Yêu
thiên nhiên, di sản của
đất nước.

Em biết lắng nghe
người khác, hợp tác
cùng với bạn tốt. Yêu
thiên nhiên, di sản của
đất nước.14 BÙI HIỀN THẢO MY 7.0 8.0 7.0 7.0 6.0 6.8 7.0

Em biết lựa chọn thông
tin tốt. Có trách nhiệm
với việc mình làm.

Em biết lựa chọn thông
tin tốt. Có trách nhiệm
với việc mình làm.

15 CAO NGỌC TRÀ MY 9.0 10 7.0 7.3 5.0 7.0 7.3
 Em có ý thức tự học
và tự chủ trong mọi
vấn đề. Chăm chỉ trong
học tập.

 Em có ý thức tự học
và tự chủ trong mọi
vấn đề. Chăm chỉ trong
học tập.

16 TRẦN HOÀNG NGUYÊN 7.0 9.0 6.0 4.5 3.0 5.0 5.2
Em mạnh dạn đưa ra
những ý kiến cá nhân.
Biết yêu thương, giúp
đỡ bạn bè

Em mạnh dạn đưa ra
những ý kiến cá nhân.
Biết yêu thương, giúp
đỡ bạn bè

17 PHẠM KIÊN NHẪN 7.0 8.0 6.0 7.8 2.0 5.3 5.5
Em biết thể hiện sự
thân thiện và hợp tác
tốt với bạn bè. Yêu
thiên nhiên, di sản của
đất nước.

Em biết thể hiện sự
thân thiện và hợp tác
tốt với bạn bè. Yêu
thiên nhiên, di sản của
đất nước.18 NGUYỄN HÂN NHI 9.0 8.0 7.0 6.0 2.5 5.4 5.6

Em biết lựa chọn thông
tin tốt. Có trách nhiệm
với việc mình làm.

Em biết lựa chọn thông
tin tốt. Có trách nhiệm
với việc mình làm.

19 NGUYỄN GIA PHÁT 10 10 8.0 7.3 5.5 7.4 7.3
Em biết tự đánh giá ,
nhận xét kết quả học
tập của bản thân và của
bạn. Biết đứng ra bảo
vệ lẽ phải.

Em biết tự đánh giá ,
nhận xét kết quả học
tập của bản thân và của
bạn. Biết đứng ra bảo
vệ lẽ phải.



20 NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG 8.0 8.0 7.0 8.0 4.0 6.4 6.4
Em biết lắng nghe
người khác, hợp tác
cùng với bạn tốt. Yêu
thiên nhiên, di sản của
đất nước.

Em biết lắng nghe
người khác, hợp tác
cùng với bạn tốt. Yêu
thiên nhiên, di sản của
đất nước.21 NGUYỄN HOÀNG TÀI 8.0 9.0 7.0 7.3 5.8 7.0 6.8

Em biết lắng nghe
người khác, hợp tác
cùng với bạn tốt. Yêu
thiên nhiên, di sản của
đất nước.

Em biết lắng nghe
người khác, hợp tác
cùng với bạn tốt. Yêu
thiên nhiên, di sản của
đất nước.22 PHẠM TIẾN TÀI 8.0 9.0 7.0 6.5 5.3 6.6 6.9

Em biết lựa chọn thông
tin tốt. Có trách nhiệm
với việc mình làm.

Em biết lựa chọn thông
tin tốt. Có trách nhiệm
với việc mình làm.

23 NGUYỄN CÔNG THÀNH 8.0 9.0 7.0 6.0 4.3 6.1 6.4
Em biết thể hiện sự
thân thiện và hợp tác
tốt với bạn bè. Yêu
thiên nhiên, di sản của
đất nước.

Em biết thể hiện sự
thân thiện và hợp tác
tốt với bạn bè. Yêu
thiên nhiên, di sản của
đất nước.24 BÙI CHÍ THIỆN 7.0 7.0 6.0 5.5 3.0 5.0 5.2

Em mạnh dạn đưa ra
những ý kiến cá nhân.
Biết yêu thương, giúp
đỡ bạn bè

Em mạnh dạn đưa ra
những ý kiến cá nhân.
Biết yêu thương, giúp
đỡ bạn bè

25 LƯU ĐÌNH THUẬN 8.0 9.0 10 7.5 7.8 8.2 8.3
Em có khả năng tự học
để hoàn thành tốt
nhiệm vụ học tập. Biết
thông cảm và độ lượng
với người khác.

Em có khả năng tự học
để hoàn thành tốt
nhiệm vụ học tập. Biết
thông cảm và độ lượng
với người khác.26 NGÔ ĐỨC TIẾN 7.0 9.0 8.0 6.5 5.3 6.6 6.8

Em biết lắng nghe
người khác, hợp tác
cùng với bạn tốt. Yêu
thiên nhiên, di sản của
đất nước.

Em biết lắng nghe
người khác, hợp tác
cùng với bạn tốt. Yêu
thiên nhiên, di sản của
đất nước.27 NGUYỄN NHẬT TIẾN 7.0 8.0 7.0 3.0 4.0 5.0 5.0

Em mạnh dạn đưa ra
những ý kiến cá nhân.
Biết yêu thương, giúp
đỡ bạn bè

Em mạnh dạn đưa ra
những ý kiến cá nhân.
Biết yêu thương, giúp
đỡ bạn bè

28 VÕ THỊ BẢO TRÂM 8.0 9.0 8.0 5.5 6.5 6.9 7.3
Em có khả năng tự học
và tự chủ bản thân .
Chăm chỉ học hành.

Em có khả năng tự học
và tự chủ bản thân .
Chăm chỉ học hành.

29 BÙI ANH TÚ 7.0 8.0 8.0 7.8 6.3 7.2 7.2
Chăm chỉ. Em đã biết
tự thực hiện  tốt các
nhiệm vụ học tập. Biết
giúp đỡ bạn bè.

Chăm chỉ. Em đã biết
tự thực hiện  tốt các
nhiệm vụ học tập. Biết
giúp đỡ bạn bè.

30 BÀN TRẦN LỆ VÂN 10 10 8.0 7.8 8.3 8.6 8.6
Em có khả năng tự học
để hoàn thành tốt
nhiệm vụ học tập. Biết
thông cảm và độ lượng
với người khác.

Em có khả năng tự học
để hoàn thành tốt
nhiệm vụ học tập. Biết
thông cảm và độ lượng
với người khác.31 HỒ NGỌC VŨ 8.0 7.0 6.0 3.5 3.5 4.8 5.3

Em mạnh dạn đưa ra
những ý kiến cá nhân.
Biết yêu thương, giúp
đỡ bạn bè

Em mạnh dạn đưa ra
những ý kiến cá nhân.
Biết yêu thương, giúp
đỡ bạn bè

32 HUỲNH ANH VŨ 8.0 8.0 7.0 7.5 6.5 7.2 7.5
Chăm chỉ. Em đã biết
tự thực hiện  tốt các
nhiệm vụ học tập. Biết
giúp đỡ bạn bè.

Chăm chỉ. Em đã biết
tự thực hiện  tốt các
nhiệm vụ học tập. Biết
giúp đỡ bạn bè.

33 LÊ THỊ BẢO YẾN 7.0 9.0 8.0 6.5 6.5 7.1 7.1
 Em có ý thức tự học
và tự chủ trong mọi
vấn đề. Chăm chỉ trong
học tập.

 Em có ý thức tự học
và tự chủ trong mọi
vấn đề. Chăm chỉ trong
học tập.

34 Nguyễn Ngọc Phi 9.0 8.0 8.0 8.3 5.8 7.4 7.3
Em có khả năng tự học
để hoàn thành tốt
nhiệm vụ học tập. Biết
thông cảm và độ lượng
với người khác.

Em có khả năng tự học
để hoàn thành tốt
nhiệm vụ học tập. Biết
thông cảm và độ lượng
với người khác.35 Hồ Thị Kiều Như 7.0 8.0 7.0 7.5 4.5 6.3 6.9

Em biết lắng nghe
người khác, hợp tác
cùng với bạn tốt. Yêu
thiên nhiên, di sản của
đất nước.

Em biết lắng nghe
người khác, hợp tác
cùng với bạn tốt. Yêu
thiên nhiên, di sản của
đất nước.Số học sinh đạt HKII

( Số học sinh - tỷ lệ %)
Giỏi: 3 - 8.6%  | Khá: 17 - 48.6%  | Trung bình: 14 - 40%

Yếu: 1 - 2.9%  |  Kém: 0 - 0%

Số học sinh đạt CN
( Số học sinh - tỷ lệ %)

Giỏi: 3 - 8.6%  | Khá: 21 - 60%  | Trung bình: 11 - 31.4%

Yếu: 0 - 0%  |  Kém: 0 - 0%

LỚP: 8A3 MÔN: ĐỊA LÍ HỌC KÌ 2
Số
TT Họ và tên học sinh ĐĐG TX ĐĐG

GK
ĐĐG
CK

TBM
HK

TBM
CN Nhận xét HK2 Nhận xét CN



LỚP: 9A1 MÔN: ĐỊA LÍ HỌC KÌ 2
Số
TT Họ và tên học sinh ĐĐG TX ĐĐG

GK
ĐĐG
CK

TBM
HK

TBM
CN Nhận xét HK2 Nhận xét CN

1 Đinh Ngọc Phương Anh 6.0 7.0 7.0 7.0 8.3 7.4 6.7
Em mạnh dạn đưa ra
những ý kiến cá nhân.
Biết yêu thương, giúp
đỡ bạn bè.

Em mạnh dạn đưa ra
những ý kiến cá nhân.
Biết yêu thương, giúp
đỡ bạn bè.

2 Nguyễn Đỗ Huyền Anh 7.0 8.0 9.0 8.5 9.0 8.5 8.2
Thật thà. Em có ý thức
tự giác cao trong học
tập. Chăm chỉ học tập

Thật thà. Em có ý thức
tự giác cao trong học
tập. Chăm chỉ học tập

3 Nguyễn Hà Anh 8.0 8.0 8.0 7.5 9.0 8.3 8.2
Chịu khó. Em có ý
thức tự học và tự chủ
trong mọi vấn đề.
Chăm chỉ trong học
tập.

Chịu khó. Em có ý
thức tự học và tự chủ
trong mọi vấn đề.
Chăm chỉ trong học
tập.

4 Phạm Duy Hoàng Anh 9.0 9.0 9.0 8.0 9.0 8.8 8.7
Em có khả năng tự học
và tự chủ bản thân .
Chăm chỉ học hành.

Em có khả năng tự học
và tự chủ bản thân .
Chăm chỉ học hành.

5 Phạm Võ Phương Anh 8.0 8.0 8.0 8.0 9.0 8.4 8.2
Em biết vận dụng
những điều đã học để
giải quyết nhiệm vụ
trong học tập. Yêu cái
đẹp, cái thiện.

Em biết vận dụng
những điều đã học để
giải quyết nhiệm vụ
trong học tập. Yêu cái
đẹp, cái thiện.

6 Vũ Trâm Anh 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.7
Thật thà. Em có ý thức
tự giác cao trong học
tập. Chăm chỉ học tập

Thật thà. Em có ý thức
tự giác cao trong học
tập. Chăm chỉ học tập

7 Phan Ngọc Ánh 10 9.0 9.0

8 Phạm Đăng Doanh 6.0 6.0 6.0 6.8 8.0 7.0 6.7
Em mạnh dạn đưa ra
những ý kiến cá nhân.
Biết yêu thương, giúp
đỡ bạn bè.

Em mạnh dạn đưa ra
những ý kiến cá nhân.
Biết yêu thương, giúp
đỡ bạn bè.

9 Thái Ngọc Bảo Duyên 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
Chịu khó. Em có ý
thức tự học và tự chủ
trong mọi vấn đề.
Chăm chỉ trong học
tập.

Chịu khó. Em có ý
thức tự học và tự chủ
trong mọi vấn đề.
Chăm chỉ trong học
tập.

10 Hà Xuân Dũng 9.0 8.0 8.0 6.8 8.8 8.1 8.0
Thật thà. Em có ý thức
tự giác cao trong học
tập. Chăm chỉ học tập

Thật thà. Em có ý thức
tự giác cao trong học
tập. Chăm chỉ học tập

11 CAO THỊ THÙY DƯƠNG

12 Hồ Hương Giang 7.0 8.0 7.0

13 Võ Lê Gia Hân 9.0 9.0 7.5

14 Bùi Đức Hiếu 7.0 8.0 8.0 7.0 8.3 7.7 7.7
Em mạnh dạn trong
giao tiếp, hợp tác. Yêu
lịch sử của dân tộc.

Em mạnh dạn trong
giao tiếp, hợp tác. Yêu
lịch sử của dân tộc.

15 Nguyễn  Huy 8.0 8.0 8.0 7.5 8.5 8.1 8.1
Thật thà. Em có ý thức
tự giác cao trong học
tập. Chăm chỉ học tập

Thật thà. Em có ý thức
tự giác cao trong học
tập. Chăm chỉ học tập

16 Lưu Hoàng Khiêm 7.0 8.0 8.0 7.8 8.3 7.9 7.8
Em biết vận dụng
những điều đã học để
giải quyết nhiệm vụ
trong học tập. Yêu cái
đẹp, cái thiện.

Em biết vận dụng
những điều đã học để
giải quyết nhiệm vụ
trong học tập. Yêu cái
đẹp, cái thiện.



17 Nguyễn Đức Nam Khoa 8.0 8.0 8.0 7.5 7.8 7.8 7.7
Em biết vận dụng
những điều đã học để
giải quyết nhiệm vụ
trong học tập. Yêu cái
đẹp, cái thiện.

Em biết vận dụng
những điều đã học để
giải quyết nhiệm vụ
trong học tập. Yêu cái
đẹp, cái thiện.

18 Hoàng Gia Lạc 7.0 7.0 7.0 6.5 7.5 7.1 7.0
Em mạnh dạn đưa ra
những ý kiến cá nhân.
Biết yêu thương, giúp
đỡ bạn bè.

Em mạnh dạn đưa ra
những ý kiến cá nhân.
Biết yêu thương, giúp
đỡ bạn bè.

19 Giang Ngọc  Linh 10 8.0 8.0 8.5 8.3 8.5 8.3
Em có khả năng tự học
và tự chủ bản thân .
Chăm chỉ học hành.

Em có khả năng tự học
và tự chủ bản thân .
Chăm chỉ học hành.

20 Nguyễn Trần Nhật  Minh 7.0 8.0 7.0 6.8 8.3 7.6 7.8
Chịu khó. Em có ý
thức tự học và tự chủ
trong mọi vấn đề.
Chăm chỉ trong học
tập.

Chịu khó. Em có ý
thức tự học và tự chủ
trong mọi vấn đề.
Chăm chỉ trong học
tập.

21 Trần Thị Thảo My 8.0 8.0 8.0 7.5 8.3 8.0 8.1
Em biết vận dụng
những điều đã học để
giải quyết nhiệm vụ
trong học tập. Yêu cái
đẹp, cái thiện.

Em biết vận dụng
những điều đã học để
giải quyết nhiệm vụ
trong học tập. Yêu cái
đẹp, cái thiện.

22 Trịnh Minh Thế 7.0 7.0 7.0 6.0 8.0 7.1 7.3
Em biết xác định và
làm rõ thông tin. Biết
yêu thương, đùm bọc
mọi người.

Em biết xác định và
làm rõ thông tin. Biết
yêu thương, đùm bọc
mọi người.

23 Trần Phạm Anh Thư 8.0 8.0 8.0 8.0 8.3 8.1 8.1
Chịu khó. Em có ý
thức tự học và tự chủ
trong mọi vấn đề.
Chăm chỉ trong học
tập.

Chịu khó. Em có ý
thức tự học và tự chủ
trong mọi vấn đề.
Chăm chỉ trong học
tập.

24 Võ Minh  Thư

25 Phạm Thị Thủy  Tiên 8.0 8.0 8.0 7.3 8.3 7.9 7.8
Thật thà. Em có ý thức
tự giác cao trong học
tập. Chăm chỉ học tập

Thật thà. Em có ý thức
tự giác cao trong học
tập. Chăm chỉ học tập

26 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 9.0 8.0 8.0 7.3 8.0 8.0 8.2
Em có khả năng tự học
và tự chủ bản thân .
Chăm chỉ học hành.

Em có khả năng tự học
và tự chủ bản thân .
Chăm chỉ học hành.

27 Nguyễn Phạm Hồng Trường 7.0 8.0 8.0 6.5 7.0 7.1 7.4
Em mạnh dạn đưa ra
những ý kiến cá nhân.
Biết yêu thương, giúp
đỡ bạn bè.

Em mạnh dạn đưa ra
những ý kiến cá nhân.
Biết yêu thương, giúp
đỡ bạn bè.

28 Phan Quốc Tùng 7.0 7.0 7.0 6.8 7.5 7.1 7.1
Em biết xác định và
làm rõ thông tin. Biết
yêu thương, đùm bọc
mọi người.

Em biết xác định và
làm rõ thông tin. Biết
yêu thương, đùm bọc
mọi người.

29 Nguyễn Hoàng Việt 7.0 8.0 8.0 7.0 7.3 7.4 7.5
Em biết vận dụng
những điều đã học để
giải quyết nhiệm vụ
trong học tập. Yêu cái
đẹp, cái thiện.

Em biết vận dụng
những điều đã học để
giải quyết nhiệm vụ
trong học tập. Yêu cái
đẹp, cái thiện.

30 Nguyễn Thị Hải Yến 8.0 8.0 8.0 7.5 8.3 8.0 8.1
Thật thà. Em có ý thức
tự giác cao trong học
tập. Chăm chỉ học tập

Thật thà. Em có ý thức
tự giác cao trong học
tập. Chăm chỉ học tập

Số học sinh đạt HKII
( Số học sinh - tỷ lệ %)

Giỏi: 13 - 52%  | Khá: 12 - 48%  | Trung bình: 0 - 0%

Yếu: 0 - 0%  |  Kém: 0 - 0%

Số học sinh đạt CN
( Số học sinh - tỷ lệ %)

Giỏi: 12 - 48%  | Khá: 13 - 52%  | Trung bình: 0 - 0%

Yếu: 0 - 0%  |  Kém: 0 - 0%

LỚP: 9A1 MÔN: ĐỊA LÍ HỌC KÌ 2
Số
TT Họ và tên học sinh ĐĐG TX ĐĐG

GK
ĐĐG
CK

TBM
HK

TBM
CN Nhận xét HK2 Nhận xét CN



LỚP: 9A2 MÔN: ĐỊA LÍ HỌC KÌ 2
Số
TT Họ và tên học sinh ĐĐG TX ĐĐG

GK
ĐĐG
CK

TBM
HK

TBM
CN Nhận xét HK2 Nhận xét CN

1 Nguyễn Đức Nhật Anh 7.0 8.0 7.0 8.5 8.0 7.9 7.7
Thật thà. Em có ý thức
tự giác cao trong học
tập. Chăm chỉ học tập.

Thật thà. Em có ý thức
tự giác cao trong học
tập. Chăm chỉ học tập.

2 Đặng Gia Bảo

3 Đặng Quốc Bảo

4 Hoàng Gia Bảo

5 Nguyễn Gia Bảo 6.0 6.0 5.0 6.8 6.5 6.3 6.1
Em biết chia sẻ kết quả
học tập với bạn, với cả
nhóm. Biết tôn trọng
sự khác biệt.

Em biết chia sẻ kết quả
học tập với bạn, với cả
nhóm. Biết tôn trọng
sự khác biệt.

6 Đoàn Thị Cẩm  Duyên 9.0 8.0 8.0 7.3 8.5 8.1 8.1
Em có khả năng tự học
để hoàn thành tốt
nhiệm vụ học tập. Biết
thông cảm và độ lượng
với người khác.

Em có khả năng tự học
để hoàn thành tốt
nhiệm vụ học tập. Biết
thông cảm và độ lượng
với người khác.7 Lê Quốc Đạt 6.0 7.0 7.0 6.5 7.5 6.9 6.8

Thật thà. Em có ý thức
tự giác cao trong học
tập. Chăm chỉ học tập.

Thật thà. Em có ý thức
tự giác cao trong học
tập. Chăm chỉ học tập.

8 Phan Thị Thu Hằng 9.0 8.0 9.0 8.8 7.5 8.3 8.3
Em có khả năng tự học
và tự chủ bản thân .
Chăm chỉ học hành.

Em có khả năng tự học
và tự chủ bản thân .
Chăm chỉ học hành.

9 Lê Văn  Hiếu 9.0 8.0 9.0 7.5 6.0 7.4 7.1
Chịu khó. Em có ý
thức tự học và tự chủ
trong mọi vấn đề.
Chăm chỉ trong học
tập.

Chịu khó. Em có ý
thức tự học và tự chủ
trong mọi vấn đề.
Chăm chỉ trong học
tập.10 Lê Văn  Hoàng 6.0 7.0 7.0 6.0 8.3 7.1 6.6

Chăm chỉ. Em đã biết
tự thực hiện  tốt các
nhiệm vụ học tập. Biết
giúp đỡ bạn bè.

Chăm chỉ. Em đã biết
tự thực hiện  tốt các
nhiệm vụ học tập. Biết
giúp đỡ bạn bè.

11 Nguyễn Quốc Hưng 6.0 6.0 5.0 6.5 5.8 5.9 5.9
Em mạnh dạn đưa ra
những ý kiến cá nhân.
Biết yêu thương, giúp
đỡ bạn bè

Em mạnh dạn đưa ra
những ý kiến cá nhân.
Biết yêu thương, giúp
đỡ bạn bè

12 Phạm Gia  Khiêm 6.0 6.0 7.0 3.5 4.0 4.8 5.0
Em có khả năng tự
thực hiện tốt các nhiệm
vụ học tập. Biết bảo vệ
cái thiện, cái đẹp

Em có khả năng tự
thực hiện tốt các nhiệm
vụ học tập. Biết bảo vệ
cái thiện, cái đẹp

13 Trần Anh Khoa 6.0 6.0 6.0 7.0 8.0 7.0 7.0
Chịu khó. Em có ý
thức tự học và tự chủ
trong mọi vấn đề.
Chăm chỉ trong học
tập.

Chịu khó. Em có ý
thức tự học và tự chủ
trong mọi vấn đề.
Chăm chỉ trong học
tập.14 Hồ Khánh Linh 8.0 8.0 8.0 7.5 8.0 7.9 8.2

Em biết thu nhận thông
tin từ tình huống và
giải quyết vấn đề.
Chăm học.

Em biết thu nhận thông
tin từ tình huống và
giải quyết vấn đề.
Chăm học.

15 Phạm Võ Nhật  Nam 6.0 7.0 7.0 5.0 5.8 5.9 6.2
Em biết lắng nghe
người khác, hợp tác
cùng với bạn tốt. Yêu
quê hương, đất nước.

.Em biết lắng nghe
người khác, hợp tác
cùng với bạn tốt. Yêu
quê hương, đất nước.

16 Nguyễn Thị Thanh Ngân 7.0 8.0 7.0 5.0 5.0 5.9 5.9
Thật thà. Em có ý thức
tự giác cao trong học
tập. Chăm chỉ học tập.

Thật thà. Em có ý thức
tự giác cao trong học
tập. Chăm chỉ học tập.

17 Bùi Thị Hồng Ngọc 7.0 7.0 8.0 6.8 6.8 7.0 7.2
Em tự biết hoàn thành
các nhiệm vụ học tập.
Biết giúp đỡ bạn bè.

Em tự biết hoàn thành
các nhiệm vụ học tập.
Biết giúp đỡ bạn bè.

18 Trịnh Nguyễn Ngọc  Nhi 8.0 8.0 8.0 9.0 9.0 8.6 8.3
Em có khả năng tự học
và tự chủ bản thân .
Chăm chỉ học hành.

Em có khả năng tự học
và tự chủ bản thân .
Chăm chỉ học hành.



19 Lê Thị Kiều Oanh 7.0 7.0 8.0 8.8 7.3 7.7 7.6
Chăm chỉ. Em đã biết
tự thực hiện  tốt các
nhiệm vụ học tập. Biết
giúp đỡ bạn bè.

Chăm chỉ. Em đã biết
tự thực hiện  tốt các
nhiệm vụ học tập. Biết
giúp đỡ bạn bè.

20 Trương Thị Thúy  Oanh 7.0 7.0 7.0 2.5 4.0 4.8 5.2
Em biết lắng nghe
người khác, hợp tác
cùng với bạn tốt. Yêu
thiên nhiên, di sản của
đất nước.

Em biết lắng nghe
người khác, hợp tác
cùng với bạn tốt. Yêu
thiên nhiên, di sản của
đất nước.21 Võ Văn Phong 9.0 9.0 9.0 7.8 8.5 8.5 8.5

Em có khả năng tự học
để hoàn thành tốt
nhiệm vụ học tập. Biết
thông cảm và độ lượng
với người khác.

Em có khả năng tự học
để hoàn thành tốt
nhiệm vụ học tập. Biết
thông cảm và độ lượng
với người khác.22 Huỳnh Cao Sang 6.0 7.0 7.0 6.3 6.3 6.4 6.6

Thật thà. Em có ý thức
tự giác cao trong học
tập. Chăm chỉ học tập.

Thật thà. Em có ý thức
tự giác cao trong học
tập. Chăm chỉ học tập.

23 Nguyễn Thanh Sang 6.0 7.0 6.0 6.0 7.5 6.7 6.3
Em có khả năng tự
thực hiện tốt các nhiệm
vụ học tập. Biết bảo vệ
cái thiện, cái đẹp

Em có khả năng tự
thực hiện tốt các nhiệm
vụ học tập. Biết bảo vệ
cái thiện, cái đẹp

24 Võ Lê Anh Tài 6.0 7.0 7.0 7.0 6.8 6.8 6.6
Em mạnh dạn đưa ra
những ý kiến cá nhân.
Biết yêu thương, giúp
đỡ bạn bè

Em mạnh dạn đưa ra
những ý kiến cá nhân.
Biết yêu thương, giúp
đỡ bạn bè

25 Nguyễn Thị Hồng  Tâm 8.0 7.0 8.0 7.5 6.8 7.3 7.1
Em biết vận dụng
những điều đã học để
giải quyết nhiệm vụ
trong học tập. Yêu cái
đẹp, cái thiện.

Em biết vận dụng
những điều đã học để
giải quyết nhiệm vụ
trong học tập. Yêu cái
đẹp, cái thiện.26 Dương Phúc  Thảo 7.0 7.0 6.0 7.5 7.3 7.1 6.8

Em biết xác định và
làm rõ thông tin. Biết
yêu thương, đùm bọc
mọi người.

Em biết xác định và
làm rõ thông tin. Biết
yêu thương, đùm bọc
mọi người.

27 Nguyễn Thị Hà Thư 7.0 8.0 8.0 7.3 7.3 7.4 7.2
Em biết thu nhận thông
tin từ tình huống và
giải quyết vấn đề.
Chăm học.

Em biết thu nhận thông
tin từ tình huống và
giải quyết vấn đề.
Chăm học.

28 Trần Ngọc  Thương 6.0 7.0 8.0 8.8 6.5 7.3 7.2
Chăm chỉ. Em đã biết
tự thực hiện  tốt các
nhiệm vụ học tập. Biết
giúp đỡ bạn bè.

Chăm chỉ. Em đã biết
tự thực hiện  tốt các
nhiệm vụ học tập. Biết
giúp đỡ bạn bè.

29 Đoàn Ngọc  Toàn 5.0 5.0 5.0 5.5 7.0 5.9 6.2
Em biết chia sẻ kết quả
học tập với bạn, với cả
nhóm. Biết tôn trọng
sự khác biệt.

Em biết chia sẻ kết quả
học tập với bạn, với cả
nhóm. Biết tôn trọng
sự khác biệt.

30 Võ Thị Thùy Trang 7.0 7.0 7.0 6.8 7.3 7.1 6.9
Em biết lắng nghe
người khác, hợp tác
cùng với bạn tốt. Yêu
thiên nhiên, di sản của
đất nước.

Em biết lắng nghe
người khác, hợp tác
cùng với bạn tốt. Yêu
thiên nhiên, di sản của
đất nước.31 Nguyễn Thu  Trinh 7.0 8.0 8.0 8.0 6.8 7.4 7.4

Em có khả năng tự học
để hoàn thành tốt
nhiệm vụ học tập. Biết
thông cảm và độ lượng
với người khác.

Em có khả năng tự học
để hoàn thành tốt
nhiệm vụ học tập. Biết
thông cảm và độ lượng
với người khác.32 Phạm Nhật  Trường 6.0 5.0 5.0 7.0 7.0 6.4 6.5

Chịu khó. Em có ý
thức tự học và tự chủ
trong mọi vấn đề.
Chăm chỉ trong học
tập.

Chịu khó. Em có ý
thức tự học và tự chủ
trong mọi vấn đề.
Chăm chỉ trong học
tập.33 Nguyễn Thanh Tuyền 7.0 7.0 8.0 7.3 5.8 6.8 6.5

Thật thà. Em có ý thức
tự giác cao trong học
tập. Chăm chỉ học tập.

Thật thà. Em có ý thức
tự giác cao trong học
tập. Chăm chỉ học tập.

34 Nguyễn Đăng Khoa 5.0 6.0 5.0 5.0 1.3 3.7 3.6
Em biết chia sẻ kết quả
học tập với bạn, với cả
nhóm. Biết tôn trọng
sự khác biệt.

Em biết chia sẻ kết quả
học tập với bạn, với cả
nhóm. Biết tôn trọng
sự khác biệt.

Số học sinh đạt HKII
( Số học sinh - tỷ lệ %)

Giỏi: 4 - 12.9%  | Khá: 17 - 54.8%  | Trung bình: 7 - 22.6%

Yếu: 3 - 9.7%  |  Kém: 0 - 0%

Số học sinh đạt CN
( Số học sinh - tỷ lệ %)

Giỏi: 5 - 16.1%  | Khá: 17 - 54.8%  | Trung bình: 8 - 25.8%

Yếu: 1 - 3.2%  |  Kém: 0 - 0%

LỚP: 9A2 MÔN: ĐỊA LÍ HỌC KÌ 2
Số
TT Họ và tên học sinh ĐĐG TX ĐĐG

GK
ĐĐG
CK

TBM
HK

TBM
CN Nhận xét HK2 Nhận xét CN



LỚP: 9A3 MÔN: ĐỊA LÍ HỌC KÌ 2
Số
TT Họ và tên học sinh ĐĐG TX ĐĐG

GK
ĐĐG
CK

TBM
HK

TBM
CN Nhận xét HK2 Nhận xét CN

1 Nguyễn Kiến An 6.0 7.0 7.0 6.0 6.0 6.3 5.9
Em biết tự đánh giá ,
nhận xét kết quả học
tập của bản thân và của
bạn. Biết đứng ra bảo
vệ lẽ phải.

Em biết tự đánh giá ,
nhận xét kết quả học
tập của bản thân và của
bạn. Biết đứng ra bảo
vệ lẽ phải.

2 Nguyễn Hùng Hoàng Anh 6.0 6.0 8.0 5.3 8.0 6.8 6.3
Em biết chia sẻ kết quả
học tập với bạn, với cả
nhóm. Biết tôn trọng
sự khác biệt.

Em biết chia sẻ kết quả
học tập với bạn, với cả
nhóm. Biết tôn trọng
sự khác biệt.

3 Tưởng Như Anh 7.0 7.0

4 Lưu Gia Bảo 5.0 5.0 8.0 5.8 5.8 5.9 5.8
Em biết lắng nghe
người khác, hợp tác
cùng với bạn tốt. Yêu
thiên nhiên, di sản của
đất nước.

Em biết lắng nghe
người khác, hợp tác
cùng với bạn tốt. Yêu
thiên nhiên, di sản của
đất nước.

5 Nguyễn Gia Bảo 7.0 6.0 9.0 5.0 3.5 5.3 5.0
Em mạnh dạn trong
giao tiếp, hợp tác. Yêu
lịch sử của dân tộc.

Em mạnh dạn trong
giao tiếp, hợp tác. Yêu
lịch sử của dân tộc.

6 Hoàng Thành Đạt 6.0 7.0 8.0 6.5 7.3 7.0 6.8
Em tự biết hoàn thành
các nhiệm vụ học tập.
Biết giúp đỡ bạn bè.

Em tự biết hoàn thành
các nhiệm vụ học tập.
Biết giúp đỡ bạn bè.

7 Nguyễn Gia Hân 7.0 6.0 7.0 6.3 6.5 6.5 6.3
Em tự biết hoàn thành
các nhiệm vụ học tập.
Biết giúp đỡ bạn bè.

Em tự biết hoàn thành
các nhiệm vụ học tập.
Biết giúp đỡ bạn bè.

8 Đỗ Chung Hậu 6.0 7.0 8.0 6.0 7.5 6.9 7.0
Em biết tự đánh giá ,
nhận xét kết quả học
tập của bản thân và của
bạn. Biết đứng ra bảo
vệ lẽ phải.

Em biết tự đánh giá ,
nhận xét kết quả học
tập của bản thân và của
bạn. Biết đứng ra bảo
vệ lẽ phải.

9 Lê Huy 5.0 5.0 7.0 4.0 6.0 5.4 5.0
Cần cố gắng nhiều hơn
trong học tập. Biết
giúp đỡ bạn bè.

Cần cố gắng nhiều hơn
trong học tập. Biết
giúp đỡ bạn bè.

10 Mai Trương Hoàng Khang 6.0 7.0 8.0 6.5 7.0 6.9 6.8
Em biết lắng nghe
người khác, hợp tác
cùng với bạn tốt. Yêu
thiên nhiên, di sản của
đất nước.

Em biết lắng nghe
người khác, hợp tác
cùng với bạn tốt. Yêu
thiên nhiên, di sản của
đất nước.

11 Lê Anh Khoa 6.0 7.0 8.0 5.8 4.3 5.7 5.9
Em biết lựa chọn thông
tin tốt. Có trách nhiệm
với việc mình làm.

Em biết lựa chọn thông
tin tốt. Có trách nhiệm
với việc mình làm.

12 Nguyễn Trần Thảo Ly 9.0 8.0 9.0 6.5 8.5 8.1 8.2
Em có khả năng tự học
để hoàn thành tốt
nhiệm vụ học tập. Biết
thông cảm và độ lượng
với người khác.

Em có khả năng tự học
để hoàn thành tốt
nhiệm vụ học tập. Biết
thông cảm và độ lượng
với người khác.

13 Lê Duy Mạnh 6.0 7.0 8.0 4.5 5.5 5.8 5.6
Em biết lắng nghe
người khác, hợp tác
cùng với bạn tốt. Yêu
thiên nhiên, di sản của
đất nước.

Em biết lắng nghe
người khác, hợp tác
cùng với bạn tốt. Yêu
thiên nhiên, di sản của
đất nước.

14 Đặng Mỹ Ngọc 7.0 6.0 8.0 6.5 5.0 6.1 6.5
Em biết xác định và
làm rõ thông tin. Biết
yêu thương, đùm bọc
mọi người.

Em biết xác định và
làm rõ thông tin. Biết
yêu thương, đùm bọc
mọi người.

15 Lê Thanh  Ngọc 8.0 7.0 8.0 6.8 6.8 7.1 7.2
Em biết tự đánh giá ,
nhận xét kết quả học
tập của bản thân và của
bạn. Biết đứng ra bảo
vệ lẽ phải.

Em biết tự đánh giá ,
nhận xét kết quả học
tập của bản thân và của
bạn. Biết đứng ra bảo
vệ lẽ phải.

16 Nguyễn Đình Nguyên 6.0 6.0 7.0 4.0 7.3 6.1 6.3
Em biết chia sẻ kết quả
học tập với bạn, với cả
nhóm. Biết tôn trọng
sự khác biệt.

Em biết chia sẻ kết quả
học tập với bạn, với cả
nhóm. Biết tôn trọng
sự khác biệt.

17 Lê Duy Nguyễn 6.0 7.0 7.0 6.5 6.8 6.7 6.7
Em biết lắng nghe
người khác, hợp tác
cùng với bạn tốt. Yêu
thiên nhiên, di sản của
đất nước.

Em biết lắng nghe
người khác, hợp tác
cùng với bạn tốt. Yêu
thiên nhiên, di sản của
đất nước.



18 Bùi Ngọc Bảo  Như 7.0 7.0 8.0 4.5 6.0 6.1 6.1
Em biết xác định và
làm rõ thông tin. Biết
yêu thương, đùm bọc
mọi người.

Em biết xác định và
làm rõ thông tin. Biết
yêu thương, đùm bọc
mọi người.

19 Phạm Nguyễn Kiều Oanh 10 9.0 10 8.8 8.0 8.8 8.7
Em có khả năng tự học
để hoàn thành tốt
nhiệm vụ học tập. Biết
thông cảm và độ lượng
với người khác.

Em có khả năng tự học
để hoàn thành tốt
nhiệm vụ học tập. Biết
thông cảm và độ lượng
với người khác.

20 Nguyễn Thái Phú 6.0 7.0 5.0 6.0 3.5 5.1 5.8
Em biết lắng nghe
người khác, hợp tác
cùng với bạn tốt. Yêu
thiên nhiên, di sản của
đất nước.

Em biết lắng nghe
người khác, hợp tác
cùng với bạn tốt. Yêu
thiên nhiên, di sản của
đất nước.

21 Nguyễn Duy Sang

22 Nguyễn Tấn Tài 6.0 5.0 5.0 3.8 5.0 4.8 5.0
Em mạnh dạn trong
giao tiếp, hợp tác. Yêu
lịch sử của dân tộc.

Em mạnh dạn trong
giao tiếp, hợp tác. Yêu
lịch sử của dân tộc.

23 Huỳnh Nhật Tân 6.0 5.0 6.0 1.0 7.0 5.0 5.0
Cần cố gắng nhiều hơn
trong học tập. Biết
giúp đỡ bạn bè.

Cần cố gắng nhiều hơn
trong học tập. Biết
giúp đỡ bạn bè.

24 Trần Thị Phương Thảo 7.0 7.0 8.0 6.3 5.5 6.4 6.4
Em biết lựa chọn thông
tin tốt. Có trách nhiệm
với việc mình làm.

Em biết lựa chọn thông
tin tốt. Có trách nhiệm
với việc mình làm.

25 Phạm Hoàng Minh Thư 7.0 7.0 7.0 6.0 6.8 6.7 6.6
Em biết lắng nghe
người khác, hợp tác
cùng với bạn tốt. Yêu
thiên nhiên, di sản của
đất nước.

Em biết lắng nghe
người khác, hợp tác
cùng với bạn tốt. Yêu
thiên nhiên, di sản của
đất nước.

26 Nguyễn Thị Bảo Trâm 8.0 7.0 8.0 6.0 6.8 6.9 6.7
Em tự biết hoàn thành
các nhiệm vụ học tập.
Biết giúp đỡ bạn bè.

Em tự biết hoàn thành
các nhiệm vụ học tập.
Biết giúp đỡ bạn bè.

27 Trần Ngô Bảo Trí 7.0 8.0 8.0 5.3 5.7 6.3 6.6
Em biết lắng nghe
người khác, hợp tác
cùng với bạn tốt. Yêu
thiên nhiên, di sản của
đất nước.

Em biết lắng nghe
người khác, hợp tác
cùng với bạn tốt. Yêu
thiên nhiên, di sản của
đất nước.

28 Hồ Ngọc Nhiên Trúc 7.0 7.0 8.0 7.0 6.8 7.1 7.2
Em biết lựa chọn thông
tin tốt. Có trách nhiệm
với việc mình làm.

Em biết lựa chọn thông
tin tốt. Có trách nhiệm
với việc mình làm.

29 Mạc Đăng Tú 6.0 5.0 5.0 4.8 5.3 5.2 5.0
Em mạnh dạn trong
giao tiếp, hợp tác. Yêu
lịch sử của dân tộc.

Em mạnh dạn trong
giao tiếp, hợp tác. Yêu
lịch sử của dân tộc.

30 Trần Thảo Uyên 8.0 7.0 9.0 5.8 5.8 6.6 6.4
Em biết tự đánh giá ,
nhận xét kết quả học
tập của bản thân và của
bạn. Biết đứng ra bảo
vệ lẽ phải.

Em biết tự đánh giá ,
nhận xét kết quả học
tập của bản thân và của
bạn. Biết đứng ra bảo
vệ lẽ phải.

31 Nguyễn Thị Bích  Vy

Số học sinh đạt HKII
( Số học sinh - tỷ lệ %)

Giỏi: 2 - 7.1%  | Khá: 11 - 39.3%  | Trung bình: 14 - 50%

Yếu: 1 - 3.6%  |  Kém: 0 - 0%

Số học sinh đạt CN
( Số học sinh - tỷ lệ %)

Giỏi: 2 - 7.1%  | Khá: 10 - 35.7%  | Trung bình: 16 - 57.1%

Yếu: 0 - 0%  |  Kém: 0 - 0%

LỚP: 9A3 MÔN: ĐỊA LÍ HỌC KÌ 2
Số
TT Họ và tên học sinh ĐĐG TX ĐĐG

GK
ĐĐG
CK

TBM
HK

TBM
CN Nhận xét HK2 Nhận xét CN



LỚP: 6A3 MÔN: HĐ TN, HƯỚNG NGHIỆP HỌC KÌ 2
Số
TT Họ và tên học sinh ĐĐG TX ĐĐG

GK
ĐĐG
CK

TBM
HK

TBM
CN Nhận xét HK2 Nhận xét CN

1 Nguyễn Hồng An Đ Đ Đ Đ Đ Đ
Chăm chỉ, chịu khó trong
học tập. Biết thể hiện sự
tôn trọng nghề nghiệp lao
dộng.

Chăm chỉ, chịu khó trong
học tập. Hoàn thành tốt
các chủ đề của năm học.

2 Phạm Duy Chương Đ Đ Đ Đ Đ Đ
Sống có trách nhiệm. Biết
thực hiện hành vi văn hoá
nơi công cộng.

Sống có trách nhiệm. Biết
thực hiện hành vi văn hoá
nơi công cộng

3 Bùi Huy Cường Đ Đ Đ Đ Đ Đ
Yêu quê hương đất nước.
Biết thực hiện những việc
làm giảm thiểu biến đổi
khí hậu.

Yêu quê hương đất nước.
Biết thực hiện những việc
làm giảm thiểu biến đổi
khí hậu.

4 Võ Thành Danh Đ Đ Đ Đ Đ Đ
Tôn trọng sự khác biệt của
bạn bè. Có những việc làm
thể hiện sự tôn trọng
người lao động.

Siêng năng. Hoàn thành
tốt  các chủ đề của môn
học.

5 Lê Quốc Đạt Đ Đ Đ Đ Đ Đ
Yêu thương bạn bè. Biết
tìm hiểu và quảng bá 1 số
nghề truyền thống.

Yêu thương bận bè. Biết
tìm hiểu và quảng bá 1 số
nghề truyền thống.

6 Lê Thị Bảo Hân Đ Đ Đ Đ Đ Đ
Chăm chỉ, thật thà. Biết
vận động bạn bè thể hiện
hành vi văn minh nơi công
cộng.

Yêu thương bận bè.  Hoàn
thành rất tốt các chủ đề
của môn học.

7 Đoàn Văn Hiếu Đ Đ Đ Đ Đ Đ
Mạnh dạn nói ra ý kiến
của mình. Biết giữ gìn và
bảo vệ cảnh quan thiên
nhiên.

Mạnh dạn nói ra ý kiến
của mình. Biết giữ gìn và
bảo vệ cảnh quan thiên
nhiên.

8 Bùi Duy Hoàng Đ Đ Đ Đ Đ Đ
Yêu cái đẹp, cái thiện.
Biết tìm hiểu các vấn đề
xã hội.

Yêu cái đẹp, cái thiện.
Biết tìm hiểu các vấn đề
xã hội.

9 Ngô Gia Huy Đ Đ Đ Đ Đ Đ
Yêu thiên nhiên, yêu
truyền thống dân tộc Em
tự tin hơn trong giải quyết
nhiệm vụ được giao.

Yêu thiên nhiên, yêu
truyền thống dân tộc Em
tự tin hơn trong giải quyết
nhiệm vụ được giao.

10 Phan Bá Huy Đ Đ Đ Đ Đ Đ
Có trách nhiệm với bản
thân. Biết giao tiệp và hợp
tác với các bạn.

Có trách nhiệm với bản
thân. Biết giao tiệp và hợp
tác với các b

11 Huỳnh Quốc Hưng Đ Đ Đ Đ Đ Đ
Hay giúp đỡ bạn bè. Có
trách nhiệm với việc mình
làm.

Hay giúp đỡ bạn bè. Có
trách nhiệm với việc mình
làm.

12 Nguyễn Gia Hưng Đ Đ Đ Đ Đ Đ
Biết thông cảm và độ
lượng với người khácEm
biết giải quyết tình huống
trong học tập.

Biết thông cảm và độ
lượng với người khác. Em
biết giải quyết tình huống
trong học tập.

13 Phạm Hoàng Ken Đ Đ Đ Đ Đ Đ
Có trách nhiệm với bản
thân. Tôn trọng những sản
phẩm của người lao động.

Có trách nhiệm với bản
thân. Hoàn thành tốt các
chủ đề của môn học.

14 Nguyễn Duy Khang Đ Đ Đ Đ Đ Đ
Biết đứng ra bảo vệ lẽ
phải. Em biết giải quyết
tình huống trong học tập.

Biết đứng ra bảo vệ lẽ
phải. Em biết giải quyết
tình huống trong học tập

15 Nguyễn Anh Khoa Đ Đ Đ Đ Đ Đ
Trung thực, chăm chỉ.
Biết cách thể hiện thái độ
tôn trọng người lao động.

Trung thực, chăm chỉ.
Biết cách thể hiện thái độ
tôn trọng người lao động.

16 Võ Anh Khoa Đ Đ Đ Đ Đ Đ
Chăm chỉ. Biết những việc
làm để chăm sóc bản thân.

Chăm chỉ. Biết những việc
làm để chăm sóc bản thân.

17 Bùi Thị Kim Luyến Đ Đ Đ Đ Đ Đ
Trung thực, có trách
nhiệm. Em biết nhận ra
những vấn đề đơn giản và
biết đặt câu hỏi đơn giản.

Trun thực, có trách nhiệm.
Em biết nhận ra những
vấn đề đơn giản và biết
đặt câu hỏi đơn giản.



18 Bùi Thị Kim Lưu Đ Đ Đ Đ Đ Đ
Chăm chỉ. Em biết vận
dụng những điều đã học
để giải quyết nhiệm vụ
trong học tập và cuộc
sống.

Chăm chỉ. Em biết vận
dụng những điều đã học
để giải quyết nhiệm vụ
trong học tập và cuộc
sống.

19 Bùi Thị Ngọc Mai Đ Đ Đ Đ Đ Đ
Hay giúp đỡ bạn bè. Có
trách nhiệm với việc mình
làm.

Hay giúp đỡ bạn bè. Có
trách nhiệm với việc mình
làm.

20 Phạm Nguyễn Minh Phương Đ Đ Đ Đ Đ Đ
Biết tôn trọng sự khác
biệt. Em mạnh dạn đưa ra
những ý kiến cá nhân.

Biết tôn trọng sự khác
biệt. Em mạnh dạn đưa ra
những ý kiến cá nhân.

21 Nguyễn Mạnh Quân Đ Đ Đ Đ Đ Đ
Siêng năng. Em biết thu
nhận thông tin từ tình
huống và giải quyết vấn
đề.

 Chăm chỉ học hành. Em
biết thu nhận thông tin từ
tình huống và giải quyết
vấn đề.

22 Lê Trọng Tài Đ Đ Đ Đ Đ Đ
Chăm chỉ. Biết những việc
làm để  phòng tránh thiên
tai và góp phần làm giảm
thiểu biến đổi khí hậu.

Chăm chỉ. Biết những việc
làm để  phòng tránh thiên
tai và góp phần làm giảm
thiểu biến đổi khí hậu.

23 Mai Phước Thiện Đ Đ Đ Đ Đ Đ
Yêu cái đẹp, cái thiện.
Biết tìm hiểu các vấn đề
xã hội.

Yêu cái đẹp, cái thiện.
Biết tìm hiểu các vấn đề
xã hội.g

24 Phan Nhật Thuận Đ Đ Đ Đ Đ Đ
Yêu quê hương đất nước.
Biết thể hiện hành vi văn
minh nơi công cộng.

Yêu quê hương đất nước.
Biết thể hiện hành vi văn
minh nơi công cộng.

25 Nguyễn Ngọc Anh Thư Đ Đ Đ Đ Đ Đ
Hay giúp đỡ bạn bè. Có
trách nhiệm với việc mình
làm.

Hay giúp đỡ bạn bè. Có
trách nhiệm với việc mình
làm.

26 Trương Thủy Tiên Đ Đ Đ Đ Đ Đ
Chăm chỉ. Em tự tin hơn
trong giải quyết nhiệm vụ
được giao

Chăm chỉ. Em tự tin hơn
trong giải quyết nhiệm vụ
được giao

27 Võ Ngọc Minh Toàn Đ Đ Đ Đ Đ Đ
Trung thực, chăm chỉ. Em
biết giải quyết tình huống
trong học tập.

Trung thực, chăm chỉ. Em
biết giải quyết tình huống
trong học tập.

28 Lê Thị Kiều Trang Đ Đ Đ Đ Đ Đ
Yêu cái đẹp, cái thiện.
Biết tìm hiểu các vấn đề
xã hội.

Yêu cái đẹp, cái thiện.
Biết tìm hiểu các vấn đề
xã hội.

29 Nguyễn Minh Trí Đ Đ Đ Đ Đ Đ
Hay giúp đỡ bạn bè. Có
trách nhiệm với việc mình
làm.

Hay giúp đỡ bạn bè. Có
trách nhiệm với việc mình
làm.

30 Lâm Bảo Uyên Đ Đ Đ Đ Đ Đ
Chăm chỉ. Biết những việc
làm để góp phần làm giảm
thiểu biến đổi khí hậu.

Chăm chỉ. Biết những việc
làm để  góp phần làm
giảm thiểu biến đổi khí
hậu.

31 Lương Gia Vy

Số học sinh đạt HKII
( Số học sinh - tỷ lệ %)

Đạt: 30 - 100%

Chưa đạt: 0 - 0%

Số học sinh đạt CN
( Số học sinh - tỷ lệ %)

Đạt: 30 - 100%

Chưa đạt: 0 - 0%

LỚP: 6A3 MÔN: HĐ TN, HƯỚNG NGHIỆP HỌC KÌ 2
Số
TT Họ và tên học sinh ĐĐG TX ĐĐG

GK
ĐĐG
CK

TBM
HK

TBM
CN Nhận xét HK2 Nhận xét CN



PHẦN GHI CỦA GIÁO VIÊN
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